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Câu 1. (3 điểm)
Những yêu cầu đối với quần áo?
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          Trình bày hệ cắt và kiểu của quần áo?
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Câu 4. (1 điểm)
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Câu 1. (3 điểm)

Phân loại quần áo?

Câu 2. (2 điểm)

          Trình bày ba vùng chính của cơ thể người?
Câu 3. (2 điểm)

          Trình bày tỉ lệ các phần trên cơ thể người? 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Yêu cầu đối với quần áo?
	  3

	
	1
	Yêu cầu vệ sinh.

        - Được đặc trưng bởi tính giữ nhiệt, tính hút ẩm và độ thông thoáng khí của quần áo. Chúng phải phù hợp với nhiệt độ không khí xung quanh, phù hợp với cường độ làm việc của con người, quần áo phải nhẹ, bền phù hợp với vận động tự nhiên của con người.
        - Cấu tạo của quần áo phải đảm bảo sự hít thở thoải mái và sự lưu thông máu dễ dàng, đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng.
	1
0,5

0,5

	
	2
	Yêu cầu thẩm mỹ.

         -Tính thẩm mỹ không chỉ được chú ý nhiều lúc đầu là ở những loại quần áo lễ hội, quần áo biểu diễn,…Sau này, khi đời sống được nâng cao thì người ta quan tâm đến cả tính thẩm mỹ của những loại quần áo may mặc thường ngày, quần áo lao động . 

         -Nghỉ ngơi hay làm việc trong những bộ quần áo đẹp, phù hợp với cơ thể, con người sẽ cảm thấy hứng thú, yêu đời hơn.  
	1
0,5

0,5



	
	3
	Yêu cầu kinh tế - kỹ thuật. 
          -Hình dáng bên ngoài phải hợp thời trang.
          -Sản phẩm phải tôn lên vẻ đẹp của người mặc.
          -Phù hợp với số đông người tiêu dùng theo cỡ, vóc.

          -Thuận tiện trong việc gia công.
	1
0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	
	 Trình bày hệ cắt và kiểu của quần áo?
	3

	
	1
	Hệ cắt.

Là sự phân bố những đường lắp ghép cơ bản tạo nên mức độ bó sát của quần áo đối với cơ thể người

    Có 3 hệ cắt:

          -Hệ cắt thông thường.

          -Hệ cắt Raglan.

          -Hệ cắt liền áo liến tay, thân trước và thân sau, quần liền áo.

    Theo mức độ bó sát, quần áo được chia thành 3 loại:

         -Quần áo rộng tự do.

         -Quần áo nửa bó sát.

         -Quần áo bó sát.            
	1,5

0,5

0,5

0,5



	
	2
	Kiểu.

Là tất cả những gì có ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm mà người ta nhận biết được bằng mắt. Là đặc tính hoàn thiện về bề ngoài của quần áo, bao gồm:

         -Đặc tính của toàn bộ hình dáng quần áo nói chung.

         -Đặc tính hình dáng từng phần chi tiết của quần áo nói riêng (như kiểu tay, kiểu bâu, kiểu nẹp, túi,…), kể cả những phần trang trí khác.
	1,5

  0,5

  0,5

  0,5

	3
	
	Trình bày vòng kết cấu?
	3

	
	
	Xét từ góc độ may mặc, các bộ phận cơ thể người được quan tâm nhiều nhất là đầu, cổ, thân và tứ chi. Phần thân có ngực và bụng. Mỗi bộ phận cơ thể người có một số số đo đặc trưng được sử dụng trongthiet61 kế may mặc gọi là vòng kết cấu.
          -Vòng đầu là cơ sở thiết kế các kiểu mũ, nón và các sản phẩm đội đầu khác.

          -Vòng cổ là cơ sở thiết kế các bâu áo.

          -Ngang vai, vòng ngực, vòng bụng, vòng mông là cơ sở thiết kế rộng đũng và thân quần.

          -Vòng đùi, vòng bắp chân, vòng cổ chân là cơ sở thiết kế ống quần.

          -Vòng tay là cơ sở thiết kế rộng tay áo.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	
	Các giai đoạn thiết kế mẫu quần áo?
	1

	
	
	Gồm  4 giai đoạn:

          -Nghiên cứu các kiểu quần áo.

          -Thiết kế mẫu mềm theo cở số trung bình.

          -May mẫu theo cỡ số trung bình.

          -Nhảy cở vóc bằng phương pháp kỹ thuật nhảy mẫu. 
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	    1
	
	Phân loại quần áo?
	   3

	
	1
	Theo nguyên liệu. 

          Gồm có quần áo may từ vải dệt kim, vải dệt thoi, vải không dệt, da lông tự nhiên, nhân tạo,…
	0,5

	
	2
	Theo giới tính và lứa tuổi.

      -Quần áo nam, nữ, trẻ em.

      -Quần áo cho thanh niên, người đứng tuổi và cho người già.

      -Trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học…


	0,75

0,25

0,25

0,25



	
	3
	Theo mùa và khí hậu.

      -Quần áo cho mùa xuân, thu, hè và mùa đông.

      -Quần áo chọn đúng theo thời tiết, khí hậu sẽ tạo cho người mặc cảm giác dễ chịu, thoải mái, đảm bảo sức khỏe trong quá trình làm việc và nghỉ ngơi.
	0,5

0,25

0,25

	
	4
	Theo công dụng.

      -Quần áo mặc lót.

      -Quần áo mặc trong dịp lễ hội.

      -Quần áo trong lao động sản xuất.

      -Quần áo đồng phục.

      -Quần áo thể dục thể thao.
	1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	
	Trình bày ba vùng chính của cơ thể người?
	2

	
	
	    Trên cơ thể người, tùy theo cấu trúc hình thể mà có những vùng quần áo có thể mặc bó sát hay buông lỏng.

      Các vùng được phân chia như sau:

      -Vùng A: là vùng quan trọng nhất trong việc thiết kế quần áo. Vùng này được giới hạn bởi:

         +Vòng cổ qua đốt sống cổ thứ 7.

         +Đường dốc vai.

         +Đường vòng nách.

         +Đường ngực.

      Trên mặt phẳng của vùng A, áo sẽ áp sát cơ thể. Vì vậy, vùng này còn được gọi là vùng chính hay vùng trụ.

       -Vùng B: là vùng được giới hạn bởi đường ngực và đường eo. Trong vùng này áo buông thỏng.

       -Vùng C: được giới hạn bởi đường eo và đường hông ngay chỗ lồi nhất. Trong vùng này, áo sẽ nằm thoải mái dựa nhẹ lên bề mặt cơ thể. Vùng này còn được gọi là vùng dựa.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	3
	
	Tỉ lệ các phần trên cơ thể người?
	2

	
	
	     -Trong thiết kế người ta chia chiều cao cơ thể người thành 7,5 đầu. 

     -Chiều cao đầu được tính từ đỉnh đầu đến cằm bằng một đơn vị gọi là môđun.

     -Tỷ lệ này không thay đổi theo lứa tuổi va giới tính.

     -Người Việt Nam đại đa số bằng 6,5 đến 7 đầu. Tuy nhiên ngày nay cũng có một số người đạt 7,5 đầu.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	
	Phép tính lượng cử động tăng thêm khi thiết kế?
	3

	
	
	Lượng tăng toàn phần được tính theo công thức:               

                      CĐ   = CĐ   +  CĐ
Trong đó:

       +CĐ   : Thành phần tăng thêm cho cử động.

       +CĐ   : Thành phần tăng thêm để tạo dáng.

  -Đối với quần áo thể thao và quần áo công nhân:

       + CĐ lưng = 0,5.CĐ

       +CĐ nách = 0,3.CĐ

       +CĐ ngực = 0,2.CĐ

  -Đối với quần áo mặc ngoài, vestton, áo khoác;

       + CĐ lưng = 0,3.CĐ

       +CĐ nách = 0,25.CĐ

       +CĐ ngực = 0,45.CĐ

   -Đối với đường eo:

       +Với sản phẩm bó sát:

             CĐ eo = 0,7.CĐ

       +Với sản phẩm nửa bó sát;

             CĐ eo = CĐ

       +Với quần áo rộng:

            CĐ eo > CĐ


	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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